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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 10/2024/HS-PT 

Ngày 14-3-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:            Bà Nguyễn Thị Nga 

Các Thẩm phán:                                     Ông Nguyễn Văn Nhân 

                                                   Ông Trần Văn Nhum 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Minh Thư - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Văn Thi - Kiểm sát viên. 

 Ngày 14 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 07/2024/HSPT ngày 23 tháng 01 

năm 2024 đối với bị cáo Trần Duy Th, do có kháng cáo của bị cáo Trần Duy Th đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 179/2023/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước. 

- Bị cáo có kháng cáo: Trần Duy Th, sinh năm 1997, tại: Bình Phước; Giới 

tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Ấp Tân Ph, xã Thuận Ph, huyện Đồng 

Ph, tỉnh Bình Phước; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Họ tên cha: Trần Hồng S (đã chết); Họ tên 

mẹ: Lê Thị H, sinh năm 1966; Bị cáo có 02 anh em ruột, lớn sinh năm 1993 và 

2002; Tiền sự, tiền án: không. 

Nhân thân: Ngày 12/11/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Ph Quyết định 

số 35/2018/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc thời hạn là 15 tháng. Chấp hành xong ngày 13/8/2020. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/7/2023 

cho đến nay. (Bị cáo có mặt tại phiên toà). 

Ngoài ra, vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác, nhưng những 

người này không có kháng cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân nên Tòa án 

không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Từ ngày 20/5/2023 đến ngày 22/7/2023, do không có tiền tiêu xài và mua ma 

túy sử dụng nên Trần Duy Th đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 

thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 18 giờ ngày 20/5/2023, Th điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Wave (không rõ biển số) chở một người thanh niên tên Mèo 

(không rõ nhân thân, lai lịch) đi lòng vòng khu vực thành phố Đồng X tìm xe mô tô 

của người dân để sơ hở lấy trộm mang đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử 

dụng. Khi đến khu vực thuộc khu phố Phú T, phường Tân Ph1, Th phát hiện 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu đỏ-đen, biển số 81B1-943.65 của ông 

Nguyễn Hoàng Thiên Vđể ở trước sân nhà không có người trông coi nên ở ngoài 

cảnh giới, còn Mèo đi vào trong sân lấy trộm xe mô tô trên. Sau đó Th và Mèo 

mang xe mô tô vừa trộm được về khu vực gần nhà, Th gọi điện thoại cho Hà Vũ 

Th1 nhờ mang đi bán giùm. Th1 hỏi “Xe của ai?”, Th trả lời “Xe người ta cầm, 

giờ bỏ không chuộc lại, giờ cần tiền để xoay sở” thì Th1 đồng ý. Sau đó, Th1 nhờ 

một người thanh niên tên Tuấn (không rõ lai lịch) mang đi bán cho một người 

thanh niên tên A1(không rõ lai lịch) ở huyện Bù Đvới số tiền 4.500.000 đồng, Tuấn 

giữ lại 500.000 đồng. Sau đó Th trả công cho Th1 số tiền 500.000 đồng và chia cho 

Mèo số tiền 2.200.000 đồng, số tiền còn lại Th tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử 

dụng. Khoảng 10 ngày sau, Th nhờ Th1 tìm mua giùm 01 bộ đoản dùng bẻ phá 

khóa xe mô tô thì Th1 đồng ý và đặt mua của A101 bộ đoản bẻ với giá 500.000 

đồng. Sau đó, Th1 bán lại cho Th với số tiền 700.000 đồng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11/7/2023, Th một mình đi bộ đến 

khu vực gần trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su tỉnh Bình Phước. Tại đây, Th phát 

hiện thấy 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh-bạc-đen, biển số 

93P2-581.00 của ông Phạm Văn Nông đang để ở trước Công ty “Lộc Hưng Thịnh” 

thuộc khu phố 2, phường Tân Đồng. Lúc này, Th quan sát thấy không có người 

trông coi nên đi đến và dùng đoản bẻ, phá khoá xe mô tô trên. Sau đó, Th điều 

khiển xe mô tô lấy trộm được bỏ chạy về khu vực gần nhà rồi gọi điện thoại cho 

Th1 nhờ mang xe đi bán. Lúc này, Th1 biết được xe mô tô trên là do Th trộm cắp 

mà có vì trước đó Th1 vừa mới bán cho Th 01 bộ đoản bẻ khóa và biết Th là người 

nghiện ma tuý, không có nghề nghiệp nên không thể có tiền để cầm cố nhiều xe 

cho người khác được nhưng do đang cần tiền tiêu xài cá nhân nên Th1 đồng ý và 

mang xe mô tô trên đi bán cho A1 với số tiền 3.500.000 đồng. Th trả công cho Th1 

số tiền 500.000 đồng, số tiền còn lại Th tiêu xài và mua ma túy sử dụng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 01 giờ ngày 12/7/2023, Th một mình đi bộ đến khu vực 

quán cà phê “Tam Giác” thuộc phường Tân Ph, thành phố Đồng X để tìm kiếm nhà 

dân sơ hở lấy trộm tài sản. Lúc này, Th phát hiện 01 chiếc ĐTDĐ hiệu Vsmart Joy 

3, màu xanh do ông Nguyễn Đình C làm rơi trên đường nên nhặt lên cất giữ sử 

dụng. Sau đó, Th đi bộ đến công trình đang xây dựng thì phát hiện 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Honda, loại Future, màu trắng-bạc-đen, biển số 63B1-586.80 của ông Lê 

Hoàng Minh không có người trông coi nên đi vào dùng đoản bẻ ổ khóa xe và điều 

khiển xe mô tô trên mang ra cất giấu ở khu vực gần nghĩa trang Làng 3, phường 

Tiến Th. Th sử dụng chiếc điện thoại vừa nhặt được gọi điện thoại cho Th1 nhờ 

Th1 mang xe đi bán giùm. Lúc này, Th1 biết rõ chiếc xe mô tô trên do Th trộm cắp 

mà có nhưng vì được hưởng lợi từ việc bán xe nên Th1 đồng ý và mang xe mô tô 
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trên đi bán cho A1với số tiền 6.000.000 đồng, Th trả công cho Th1 số tiền 

1.000.000 đồng. 

Vụ thứ tư: Khoảng 20 giờ ngày 22/7/2023, Th đi bộ một mình lòng vòng khu 

vực phường Tiến Th, thành phố Đồng X tìm kiếm nhà dân để tài sản sơ hở trộm 

cắp tài sản. Khi đi đến nhà bà Trịnh Thị T thuộc khu phố Bưng Tr, phường Tiến 

Th, Th phát hiện 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Future, màu đỏ-đen, biển số 

93P2-978.04 dựng trong sân nhà không có người trông coi nên đi vào lấy trộm. Tại 

đây, Th dùng 01 thanh kim loại dài 3,8cm; dày 0,8cm (đoản phá khóa xe mô tô) 

phá khóa xe và dùng 02 tay dắt xe ra ngoài thì bị bà Tư phát hiện được truy hô. Th 

bỏ chạy vào lô cao su được khoảng 150m thì bị anh Nguyễn Tuấn A và anh 

Nguyễn Ngọc Th đuổi theo bắt được Th giao cho Công an phường Tiến Thlập biên 

bản bắt người phạm tội quả tang. Đến khoảng 14 giờ ngày 23/7/2023, do biết hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật nên Hà Vũ Th1 đã đến Công an phường Tiến 

Thđầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 94/KL-HĐĐGTS ngày 28/7/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận:  

- Tại thời điểm tháng 5/2023 trị giá của: 01 xe mô tô biển số 81B1- 943.65, 

nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu đỏ-đen, số khung: 2604GY005698, số máy: 

KC26E1008796, đăng ký tháng 8/2020, xe đã qua sử dụng, còn hoạt động bình 

thường, có giấy tờ và không thu hồi được là: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu 

đồng). 

- Tại thời điểm tháng 7/2023 trị giá của: 01 xe mô tô biển số 93P2- 581.00, 

nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh-bạc-đen, số khung: 3919KY444769, số máy: 

JA39E1315876, đăng ký tháng 02/2020, xe đã qua sử dụng, còn hoạt động bình 

thường, có giấy tờ và không thu hồi được là: 11.700.000 đồng (Mười một triệu bảy 

trăm nghìn đồng).  

+ 01 xe mô tô biển số 63P1- 586.80, nhãn hiệu Honda, loại Future, màu 

trắng-bạc-đen, số khung: RLHJC5301CY007050, số máy: JC53E0007071, đăng ký 

tháng 4/2023, xe đã qua sử dụng, còn hoạt động bình thường, xe có giấy tờ và 

không thu hồi được là: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng). 

+ 01 xe mô tô biển số 93P2- 978.04, nhãn hiệu Honda, loại Future, màu đỏ-

đen, số khung: RLHJC7649NY101898, số máy: JC90E0231545, đăng ký tháng 

5/2022, xe đã qua sử dụng, còn hoạt động bình thường và xe thu hồi được là: 

27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).     

Vật chứng vụ án: 

+ Vật chứng thu giữ: 01 ĐTDĐ hiệu Vsmart Joy 3, màu xanh, bị trầy xước 

(đã qua sử dụng); 01 xe mô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Honda, loại Future, màu 

đỏ-đen; biển số 93P2-978.04, số máy JC90E0231545; số khung: 

RLHJC7649NY101898; 01 thanh kim loại dài 3,8cm; dày 0,8cm (thường dùng để 

phá khóa từ của xe mô tô); 01 đoạn kim loại, kích thước dài 7,5cm; một đầu dẹp, 

nhọn còn một đầu có hình lục giác; 01 đoạn kim loại có hình “T” được ghép bởi 02 

đoạn kim loại có kích thước (11x4)cm, đầu đoạn kim loại ngắn có hình lục giác. 

Xử lý vật chứng: 
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+ 01 ĐTDĐ hiệu Vsmart Joy 3, màu xanh, bị trầy xước (đã qua sử dụng) đã 

trả lại cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Đình Cường. 

+ Ngày 31/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng X đã ra Quyết 

định xử lý vật chứng trả lại 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Future, màu đỏ-đen; biển 

số 93P2-978.04, số máy: JC90E0231545; số khung: RLHJC7649NY101898 cho bà 

Trịnh Thị Tư là chủ sở hữu hợp pháp.  

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 179/2023/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

Bị cáo Trần Duy Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 173; Điểm s khoản 1, Điều 51; Điểm g, khoản 

1 Điều 52; Các Điều 38; 50  Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Duy Th 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 23/7/2023. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, bị cáo Trần Duy Th kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: Xét thấy Bản án sơ thẩm tuyên phạt 

bị cáo Trần Duy Th mức án 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo kháng 

cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tài liệu chứng cứ mới 

so với cấp sơ thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; 

Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 179/2023/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Duy Th được thực hiện trong thời hạn 

luật định, có hình thức và nội dung phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332 và 

333 Bộ luật tố tụng hình sự nên đủ điều kiện xem xét giải quyết theo thủ tục phúc 

thẩm. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Duy Th: Tại phiên tòa phúc thẩm, 

bị cáo Trần Duy Th hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án của 

Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên xử. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai, 

vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác được xét hỏi công khai tại phiên toà, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: Do lười biếng không muốn lao động 

nhưng lại muốn có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên từ ngày 20/5/2023 đến 
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ngày 22/7/2023, bị cáo Trần Duy Th nhiều lần có hành vi lén lút chiếm đoạt các tài 

sản gồm 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu đỏ-đen, biển số 81B1-

943.65 của ông Nguyễn Hoàng Thiên V; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, 

màu xanh-bạc-đen, biển số 93P2-581.00 của ông Phạm Văn N; 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Future, màu trắng-bạc-đen, biển số 63B1-586.80 của ông Lê 

Hoàng M; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Future, màu đỏ-đen, biển số 93P2-

978.04 của bà Trịnh Thị T và đã bị bắt quả tang. Sau khi chiếm đoạt Th nhờ Hà Vũ 

Th1 mang các tài sản trên bán cho A1với số tiền 14.000.000 đồng. Theo kết quả 

định giá của Hội đồng định giá thì tổng giá trị tài sản bị cáo Th chiếm đoạt của các 

bị hại là 92.200.000 đồng. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Th phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”, được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

quy định của pháp luật. 

 [3]. Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Duy Th, 

Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: thành khẩn khai báo được quy định tại điểm s khoản 1, Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự: Bị cáo Th đã thực hiện 04 lần phạm tội,  nên bị cáo phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào 

khác so với các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo.  Do 

đó, mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là tương xứng với tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 179/2023/HSST ngày 18 

tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước. 

[4]. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận. 

[5]. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

[6]. Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

[7]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần 

Duy Th. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 179/2023/HSST ngày 18 tháng 12 

năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phước về phần hình 
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phạt đối với bị cáo Trần Duy Th. 

Tuyên bố bị cáo Trần Duy Th phạm “Tội trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng: Điểm c, khoản 2 Điều 173; Điểm s khoản 1, Điều 51; Điểm g, 

khoản 1 Điều 52; Các Điều 38; 50  Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Duy Th 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 23/7/2023. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng). 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng). 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng nghị 

có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước;  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;  

- PV (06)-CA tỉnh Bình Phước; 

- TAND, VKSND tp Đồng X;  

- Chi cục THADS tp Đồng X; 

- Công an tp Đồng X; 

- CQCSĐT Công an tp Đồng X; 

- CQTHAHS Công an tp Đồng X; 

- Bị cáo;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước; 

- UBND xã Thuận Ph, huyện Đồng Ph; 

- Tổ HCTP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 
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